
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

BÁO GIÁ BÀN LÀM VIỆC SƠN PU

TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

1 DT1890H2 Bàn Giám Đốc DT1890H2 3.268.000

2 DT1890H3 Bàn giám đốc DT1890H3 3.952.000

3 DT2010H3 Bàn giám đốc DT2010H3 4.801.000

4 DT1890H4 Bàn giám đốc DT1890H4 3.928.000

5 DT2010H4 Bàn Giám Đốc DT2010H4 4.636.000

6 DT1890H5 Bàn giám đốc DT1890H5 4.483.000

7 DT1890H12 Bàn Giám Đốc DT1890H12 4.247.000

8 DT2010H12 Bàn Giám Đốc DT2010H12 4.719.000

9 DT1890H14 Bàn Giám Đốc DT1890H14 4.530.000

10 DT1890H15 Bàn Giám Đốc DT1890H15 4.126.000

11 DT1890H16 Bàn Giám Đốc DT1890H16 4.387.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

12 DT1890H17 Bàn Giám Đốc DT1890H17 5.014.000

13 DT1890H24 Bàn giám đốc DT1890H24 3.478.000

14 DT2010H24 Bàn Giám Đốc DT2010H24 4.365.000

15 DT1890H25 Bàn lãnh đạo DT1890H25 4.129.000

16 DT2010H25 Bàn Giám Đốc DT2010H25 4.506.000

17 DT1890H26 Bàn giám đốc DT1890H26 4.459.000

18 DT2010H26 Bàn Giám Đốc DT2010H26 5.438.000

19 DT1890H27 Bàn giám đốc DT1890H27 4.719.000

20 DT1890H35 Bàn giám đốc DT1890H35 4.813.000

21 DT2010H35 Bàn giám đốc DT2010H35 5.615.000

22 DT1890H36 Bàn giám đốc DT1890H36 4.955.000

23 DT1890H37 Bàn giám đốc DT1890H37 5.061.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

24 DT2010H37 Bàn giám đốc DT2010H37 5.898.000

25 DT1890H44 Bàn giám đốc DT1890H44 3.834.000

26 DT2010H44 Bàn giám đốc DT2010H44 4.459.000

27 ET1400A Bàn trưởng phòng ET1400A 3.185.000

28 ET1400B Bàn trưởng Phòng ET1400B 3.256.000

29 ET1400C Bàn trưởng phòng ET1400C 3.008.000

30 ET1400D Bàn Trưởng Phòng ET1400D 2.493.000

31 ET1400G Bàn trưởng phòng ET1400G 3.893.000

32 ET1600E Bàn trưởng phòng ET1600E 3.531.000

33 ET1600F Bàn trưởng phòng ET1600F 2.878.000

34 ET1600H Bàn trưởng phòng ET1600H 3.232.000

35 ET1600M Ban trưởng phòng ET1600M 2.796.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

36 ET1600N Bàn Trưởng Phòng ET1600N 2.725.000

37 ET1600T Bàn trưởng phòng ET1600T 3.244.000

38 ET1400I Bàn trưởng phòng ET1400I 3.185.000

39 ET1600I Bàn trưởng phòng ET1600I 3.539.000

40 ET1600K Bàn trưởng phòng ET1600K 3.221.000

41 OD1200A Bàn làm việc OD1200A 1.937.000

42 OD1200C Bàn làm việc OD1200C 2.477.000

43 OD1200D Bàn làm việc OD1200D 2.371.000

44 OD1200E Bàn Làm Việc OD1200E 2.336.000

45 OD1200F Bàn Làm Việc OD1200F 2.513.000

46 OD1200G bàn nhân viên OD1200G 1.994.000

Lưu ý:
Với dòng bàn gỗ sơn dung sai kích thước tổng thể là ±5mm.

LƯU Ý
- Giá được cập nhật tự động theo hệ thống và mang tính tham khảo.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất liệu, màu sắc, quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng.
- Đơn hàng số lượng lớn/dự án có thể áp dụng chính sách giá và chiết khấu riêng.
- Vui lòng liên hệ Sales để được xác nhận giá và chính sách bán hàng trước khi đặt hàng.



Hotline Miền Bắc: 0948.029.111 - 0917.311.386 (8:00 - 21:30)
Hotline Miền Nam: 0901.689.678 - 0902.345.577
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